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Lớp Chồi 1 

Giáo viên thực hiện: Chồi 1: Phạm Thị Tuyết Loan - Nguyễn Thị Tuyết Mai 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tƣ Thứ năm Thứ sáu 

Học 

ĐẾM TRÊN ĐỐI 

TƢỢNG TRONG 

PHẠM VI 8 

(MT 93) 

DẠY HÁT: MÚA 

ĐÀN 

(MT 167) 

DẠY TRẺ KỸ 

NĂNG MANG VỚ 

(MT 133) 

BÉ LÀM NHẠC CỤ 

PHÁT RA ÂM 

THANH 

(MT 181, MT 179, 

MT 170) 

TÌM HIỂU NGÀY 

THÀNH LẬP QUÂN 

ĐỘI NHÂN DÂN 

22/12 

(MT 124, MT 155) 

BÀI THƠ "EM VẼ" 

(MT 136, MT 131) 

TRÈO LÊN XUỐNG 

5 GIÓNG THANG 

(MT 1, MT 12) 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

Quan sát: Nơi ở của 

chú bộ đội 

Chơi tự do: Ném 

bóng vào sọt, đá 

banh, bật liên tục về 

phía trước, đi trên 

dây, cảm giác từ đôi 

chân, đi trên gáo 

TCVĐ: Chạy xe tăng 

Chơi tự do: Ném 

bóng vào sọt, đá banh, 

bật liên tục về phía 

trước, đi trên dây, 

cảm giác từ đôi chân, 

đi trên gáo dừa, gấp 

cua, câu cá, ô ăn 

Quan sát: Trang phục 

của chú bộ đội 

Chơi tự do: Ném bóng 

vào sọt, đá banh, bật 

liên tục về phía trước, 

đi trên dây, cảm giác từ 

đôi chân, đi trên gáo 

dừa, gấp cua, câu cá, ô 

TCVĐ: Bánh xe quay 

Chơi tự do: Ném bóng 

vào sọt, đá banh, bật 

liên tục về phía trước, 

đi trên dây, cảm giác từ 

đôi chân, đi trên gáo 

dừa, gấp cua, câu cá, ô 

ăn quan, tưới cây, chơi 

Quan sát: Lễ hội mừng 

ngày thành lập quân đội 

nhân dân Việt Nam 

22/12 

Chơi tự do: Ném bóng 

vào sọt, đá banh, bật 

liên tục về phía trước, đi 

trên dây, cảm giác từ 



dừa, gấp cua, câu cá, 

ô ăn quan, tưới cây, 

chơi với hột hạt 

(MT 124) 

quan, tưới cây, chơi 

với hột hạt 

(MT 126, MT 31) 

ăn quan, tưới cây, chơi 

với hột hạt 

(MT 124) 

với hột hạt 

(MT 126, MT 31) 

đôi chân, đi trên gáo 

dừa, gấp cua, câu cá, ô 

ăn quan, tưới cây, chơi 

với hột hạt 

(MT 155) 

HĐ góc 

Góc Âm nhạc: Cho trẻ nghe các bài hát về động vật phù hợp với độ tuổi; vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp 

điệu của các bài hát, bản nhạc mà cháu đã học (MT 168, MT 166) 

Góc văn học: Cho trẻ đọc thơ theo tranh bài thơ "Em vẽ, chú giải phóng quân", kể chuyện "Cáo, thỏ, gà trống" 

(MT 136, MT 138) 

Góc tạo hình: Tập cho trẻ vo, xoắn, xoắn, nặn, búng tay, vê, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, vân tay, gắn, nối ; làm 

lõm, đỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết; Phối hợp các nguyên vật 

liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra con vật, vườn hoa theo ý thích (MT 174, MT 170, MT 33) 

Góc Xây Dựng: Trẻ xây dựng theo ý thích: Xây trường học, xây sở thú, xây công viên, xây siêu thị.... (MT 133) 

Góc Phân Vai: Chơi theo ý thích của trẻ: Mẹ con, bác sĩ, tiệm tóc. Chuẩn bị: Dụng cụ, đồ dùng , bán sĩ, dụng cụ 

làm tóc. Khuyến khích trẻ  biết nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp. 

(MT 135) 

Góc toán: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 8, So sánh số lượng  của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các 

cách khác nhau, tìm môi trường sống của con vật, phân loại con vật theo 1 - 2 dấu hiệu; vòng đời phát triển 

của  con gà ,tìm nhóm số lượng trong phạm vi 1,2 và chữ số 1,2. (MT 93, MT 106, MT 94, MT 80) 

Góc Khoa Học: Trứng chìm - trứng nổi, một số đặc điểm tính chất của nước, lọc nước, tan không tan. Chuẩn bị: 

Ly, nước, giấy, bút, màu sáp, đường, muối, trứng, dầu ăn, màu thực phẩm, si rô...(MT 126, MT 133, MT 92) 

Góc thƣ giãn: 

- Xem các loại sách khác nhau.  

 - Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới 

- Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu 

- Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. 



- Giáo dục cháu biết giữ gìn và bảo vệ sách 

(MT 144, MT 146, MT 145) 

Vệ sinh 

Dạy trẻ biết biết tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn. 

Dạy trẻ tập đánh răng sau khi ăn cơm xong; 

Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng cho trẻ 

(MT 43, MT 44, MT 46) 

Giờ ăn 

Dạy trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn 

Dạy trẻ biết cất tô muỗng đúng nơi quy định sau khi ăn xong 

Dạy trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn 

(MT 47, MT 48) 

Giờ ngủ 

Dạy trẻ biết giữ im lặng khi ngủ 

Dạy trẻ biết xếp gối niệm ngay ngắn sau khi ngủ dậy 

Dạy trẻ không ngậm đồ ăn khi ngủ  

(MT 133) 

Hoạt 

động 

chiều 

Trò chuyện với trẻ ý 

nghĩa của ngày thành 

lập quân đội 22/12. 

Dạy trẻ biết lắng 

nghe ý kiến của 

người khác, sử dụng 

lời nói và cử chỉ lễ 

phép. 

(MT 155, MT 158) 

Trò chuyện với trẻ về 

chú bộ đội nơi đảo xa 

trẻ biết trả lời và đặt 

các câu hỏi: ai? cái 

gì? ở đâu? khi nào? để 

làm gì?. 

(MT 134, MT 124) 

Tập luyện một số thói 

quen tốt về giữ gìn sức 

khỏe ( mặc áo ấm, đi 

tất khi trời lạnh) 

(MT 50) 

Cho trẻ nhận biết sự 

liên quan giữa ăn uống 

với bệnh tật (ỉa chảy, 

sâu răng, suy dinh 

dưỡng, béo phì…). 

(MT 42) 

Dạy trẻ cách lựa chọn 

trang phục phù hợp với 

thời tiết. Cho trẻ nhận 

biết Ích lợi của mặc 

trang phục phù hợp với 

thời tiết. 

(MT 51, MT 55) 

 


